
43. Giá trị sản xuất ngành xây dựng theo giá so sánh 2010

      phân theo loại hình kinh tế (Tiếp theo)

Đơn vị tính: Triệu đồng

2010 2011 2012 2013

TỔNG SỐ 170.000 144.262 157.377 170.732

Phân theo loại hình kinh tế

Nhà nước 123.000 140.574 114.426 121.138

Ngoài Nhà nước 47.000 3.689 42.951 49.593

Trong đó: Khu vực hộ dân cư 

Khu vực có vốn đầu tư nước ngoài

Phân theo loại công trình 170.000 144.262 157.377 170.732

Công trình nhà để ở 47.000 3.689 42.951 49.593

Công trình nhà không để ở 

Công trình kỹ thuật dân dụng 

Công trình xây dựng chuyên dụng 123.000 140.574 114.426 121.138

TỔNG SỐ 100,0 84,9 109,1 108,5

Phân theo loại hình kinh tế

Nhà nước 100,0 114,3 81,4 105,9

Ngoài Nhà nước 100,0 7,8 1164,4 115,5

Trong đó: Khu vực hộ dân cư 0 0 0 0

Đầu tư nước ngoài 0 0 0 0

Phân theo loại công trình

Công trình nhà để ở 100,0 7,8 1164,4 115,5

Chỉ số phát triển (Năm trước = 100) -%
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Công trình nhà không để ở 0 0 0 0

Công trình kỹ thuật dân dụng 0 0 0 0

Công trình xây dựng chuyên dụng 100,0 114,3 81,4 105,9
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